
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Số: 293/KH-CĐKTCN Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai áp dụng mô hình đào tạo kết hợp  

tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

 

- Căn cứ quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng chính phủ về 

việc Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong GDNN đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030;  

- Căn cứ văn bản số 303/KH-CĐKTCN ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng 

về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Căn cứ kết quả Tập huấn phương pháp “Dạy học trên nền tảng số” năm 2023. 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang triển khai kế hoạch áp dụng mô 

hình đào tạo kết hợp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, cụ thể: 

1. Từng bước triển khai và áp dụng hiệu quả mô hình đào tạo kết hợp trong toàn 

trường. Bắt đầu từ học kỳ II, năm học 2023 – 2024 thí điểm thực hiện ở các tất cả các nghề. 

2. Nhà giáo thực hiện giảng dạy theo lịch đã đăng ký. 

3. Quá trình đào tạo cần được thể hiện đầy đủ trên trang Moodle LMS của trường  

http://elearning.cdktcnnt.edu.vn, cấu trúc chung như sau: 

 

Xem thêm hướng dẫn tại bài giảng Tiếp cận Đào tạo kết hợp trong GDNN trong 

Thư viện bài giảng số của trường. 

http://elearning.cdktcnnt.edu.vn/
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4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Đào tạo 

- Khởi tạo tài khoản, lớp học, môn học/mô đun; 

- Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ nhà giáo trong quá trình thực hiện; 

        - Theo dõi, quản lý và tham mưu công nhận giờ giảng trực tuyến của nhà giáo vào 

cuối học kỳ. 

4.2. Phòng BĐCL-KT 

- Kiểm tra quá trình giảng dạy của nhà giáo; 

- Phối hợp với Phòng Đào tạo đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng đào tạo. 

4.3. Khoa, Bộ môn 

- Triển khai đến toàn thể nhà giáo tại Khoa/ Bộ môn thực hiện nghiêm túc kế hoạch; 

- Phê duyệt bài giảng của nhà giáo theo phân công chuyên môn; 

- Kiểm tra, quản lý quá trình tổ chức giảng dạy của nhà giáo và HSSV. 

4.4. Nhà giáo 

- Soạn bài giảng nghiêm túc, đúng kế hoạch; 

- Nội dung bài giảng tuân thủ đúng cấu trúc chung (nhà giáo lựa chọn và đăng tải 

học liệu phù hợp với yêu cầu bài giảng); 

- Chủ động thường xuyên cập nhật, nâng cấp bài giảng. 

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, nhà giáo và các bộ phận liên quan thực hiện, nếu có 

vướng mắc liên hệ Phòng Đào tạo (thầy Khải: 0919540747, thầy Thân: 0983474727) để 

phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận:           KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Các đơn vị;         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Cổng thông tin điện tử của trường; 

- Lưu: VT, ĐT. 

         
                          
 
 

      Nguyễn Mạnh Hùng                                                  
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1 Võ Hoàng Như Như QTKS-TC Quản trị lễ tân CĐ-QTKS16 30 15 12 3 08/1/2024 ÷ 13/4/2024

2 Lê Minh Khánh QTKS-TC Nghiệp vụ thanh toán CĐ-QTKS17 30 15 4 0 29/01/2024 - 08/06/2024

3 Võ Thị Thường QTKS-TC Văn hóa ẩm thực CĐ - QTKS17 30 15 12 3 08/1/2024 ÷ 13/4/2024

4 Vũ Thị Thắm QTKS-TC Lịch sử văn minh TG CĐLT-HDDL17 45 30 15 0 08/1/2024 ÷ 13/4/2024

5 Trần Quốc Hưởng QTKS-TC Tiến trình lịch sử Việt nam TC-HDDL17 60 45 13 2 08/1/2024 ÷ 20/4/2025

6 Đinh Duy Sang QTKS-TC Văn hoá Việt Nam CĐLT- QTKS17 44 31 17 5 08/01/2024-06/4/2024

7 Nguyễn Thị Nga QTKS-TC Kế toán doanh nghiệp 2 CĐ-KTDN17&TC-KTDN17 45 75 24 8 29/1/2024 - 8/6/2024

8 Nguyễn Thị Hồng Linh QTKS-TC Tài chính doanh nghiệp 1 CĐ-KTDN17&TC-KTDN17 30 30 8 8 29/1/2024 - 30/4/2024

9 Ngô Thị Hải Yến QTKS-TC Kê khai thuế
CĐ-KTDN16 &CĐLT-

KTDN17
20 45 4 0 8/1/2024 - 31/3/2024

10 Nguyễn Thị Hồng Linh NVNH Quản trị tác nghiệp 1 CĐ-CBMA17 40 5 12 0 29/01/2024 - 30/3/2024 Nghề KT CBMA

11 Nguyễn Thị Hồng Linh NVNH Quản trị tác nghiệp 2 CĐ-CBMA17 25 5 12 0 01/4/2024 - 30/4/2024

12 Nguyễn Thị Khánh An NVNH LT CBB & MATM CĐ-CBMA17 25 5 10 2 29/01/2024 - 01/4/2024

13 Ngô Thị Thu Thảo NVNH Tổng luận chế biến CĐLT-CBMA17 40 5 12 0  08/01/2024 ÷ 30/3/2024
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14 Trần Nguyễn Hải Châu NVNH LT CBB & MATM TC-CBMA17A 25 5 5 1 15/1/2024 ÷ 30/3/2024

15 Trần Nguyễn Hải Châu NVNH LT CBB & MATM TC-CBMA17B 25 5 5 1 15/1/2024 ÷ 30/3/2024

16 Trần Nguyễn Hải Châu NVNH LT CBB & MATM TC-CBMA17C 25 5 5 1 15/1/2024 ÷ 30/3/2024

17 Phan Nguyễn NVNH Văn hoá ẩm thực TC-NVNH17 40 5 3 1 15/1/2024 ÷ 30/5/2024 Nghề NVNH

18 Phạm Đức Oánh CT-QP-TC Pháp luật CĐ-CNOT17C 30 0 11 0 18/3/2024 - 13/4/2023

19 Trần Thị Bình CT-QP-TC Pháp luật CĐ-CNOT17A 30 0 11 0 18/3/2024 - 13/4/2023

20 Trần Thị Bình CT-QP-TC Pháp luật CĐ-CNOT17B 30 0 11 0 20/5/2023 - 15/6/2023

21 Trần Thị Bình CT-QP-TC Pháp luật
CĐ-CBTP17

CĐ-CGKL17
30 0 11 0 20/5/2023 - 15/6/2023

22 Vũ Thị Thu Hiền CT-QP-TC Pháp luật CĐ-ĐĐT17 30 0 11 0 18/3/2024 - 13/4/2023

23 Ngô Thị Phương Thảo CB&BQTP Bao bì thực phẩm CĐ-CBTP17 45 30 24 0 29/1/2024 ÷ 22/6/2024

24 Ngô Thị Phương Thảo CB&BQTP

Kỹ năng Bảo vệ môi trường, Sử 

dụng năng lượng & Tài nguyên hiệu 

quả, Kỹ năng sống

TC-CBMA17A +

TC-QTKS17B
15 25 14 2 15/1/2024 ÷ 22/6/2025

25 Ngô Thị Phương Thảo CB&BQTP

Kỹ năng Bảo vệ môi trường, Sử 

dụng năng lượng & Tài nguyên hiệu 

quả, Kỹ năng sống

TC-CNTT1A + 

TC-CNTT17B + 

TC-CGKL17

15 25 14 2 15/1/2024 ÷ 22/6/2026

26 Ngô Thị Phương Thảo CB&BQTP

Kỹ năng Bảo vệ môi trường, Sử 

dụng năng lượng & Tài nguyên hiệu 

quả, Kỹ năng sống

TC-KTDN17 +

TC-KTML17B +

TC-ĐCN17

15 25 14 2 15/1/2024 ÷ 22/6/2027

27 Kiều Thị Lê Nga BQ&CBTP Công nghệ chế biến thủy sản TC-CBTP16 30 60 30 0 15/1/2024 ÷ 16/3/2024

28 Kiều Thị Lê Nga BQ&CBTP

Kỹ năng Bảo vệ môi trường, Sử 

dụng năng lượng & Tài nguyên hiệu 

quả, Kỹ năng sống

TC-CNOT17B+TC-

KTML17
15 25 15 1 15/1/2024 ÷ 13/4/2025
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29 Kiều Thị Lê Nga BQ&CBTP

Kỹ năng Bảo vệ môi trường, Sử 

dụng năng lượng & Tài nguyên hiệu 

quả, Kỹ năng sống

TC-CBMA17A+TC-HĐL17 15 25 15 1 29/4/2024 ÷ 08/6/2024

30 Kiều Thị Lê Nga BQ&CBTP

Kỹ năng Bảo vệ môi trường, Sử 

dụng năng lượng & Tài nguyên hiệu 

quả, Kỹ năng sống

TC-CBMA17C+TC-

QTKS17A
15 25 15 1 01/4/2024 ÷ 08/6/2024

31 Đặng Bửu Tùng Thiện BQ&CBTP Máy và thiết bị thực phẩm TC-CBTP17 60 30 20 0 15/01/2024 ÷ 06/4/2024

32 Nguyễn Thị Minh Tùy BQ&CBTP Bao bì thực phẩm TC-CBTP17 45 30 16 0 18/3/2024 ÷ 08/6/2024

33 Nguyễn Thư Trang Ngoại ngữ TACN KS 1 TC-QTKS17A 50 40 20 12 15/1/2024 ÷ 22/6/2024

34 Nguyễn Lương Thùy Ngân Ngoại ngữ TACN CBMA 2 CĐ-CBMA16 50 40 20 14 04/3/2024-27/4/2024

35 Trịnh Thị Thu Nga Ngoại ngữ TACN NH 1 TC-NVNH17 50 40 20 12 15/1/2024 ÷ 22/6/2024

36 Trương Hoàng Minh Ngoại ngữ Tiếng Anh CĐ-CNOT17C 42 78 16 20 29/1/2024 ÷ 22/6/2024

37 Lê Thị Ngọc Hoa Ngoại ngữ Tiếng Anh TC CBMA17A 30 60 12 18 15/1/2024 ÷ 22/6/2024

38 Phạm Thị Bích Lũy Ngoại ngữ Tiếng Anh CD-KTML17B 42 78 16 20 29/1/2024 ÷ 22/6/2024

39 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Ngoại ngữ Tiếng Anh TC-CNTT17A 30 60 18 12 15/1/2024 ÷ 22/6/2024

40 Nguyễn Thị Hiền Ngoại ngữ Tiếng Anh 
TC_CNOT17B+

TC_CGKL16
30 60 12 18 15/1/2024 ÷ 22/6/2024

41 Phạm Thị Thư Kha Ngoại ngữ TACN KS 1 TC-QTKS17A 50 40 20 12 15/1/2024 ÷ 22/6/2024

42 Trịnh Phương Uyên Ngoại ngữ Tiếng Anh  TC-CBTP17+ TC-KTDN17 30 60 12 18 15/1/2024 ÷ 22/6/2024

43 Huỳnh Tấn Trịnh Tin học Lắp ráp và bảo trì máy tính CĐ-CNTT 17A 19 41 15 4 25/3/2023 - 18/5/2024

44 Huỳnh Tấn Trịnh Tin học Lắp ráp và bảo trì máy tính CĐ-CNTT 17A 19 41 15 4 22/4/2024 - 15/6/2024

45 Huỳnh Tấn Trịnh Tin học Lập trình Python cơ bản CĐ-CNTT 17A 34 46 30 8 29/01/2024 - 22/4/2024
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46 Huỳnh Tấn Trịnh Tin học Lập trình Python cơ bản CĐ-CNTT 17A 34 46 30 8 29/01/2024 - 22/4/2024

47 Trần Ngọc Minh Tin học Thiết kế và quản trị website CĐ-CNTT 17A 32 60 28 4 29/4/2024 - 15/6/2024

48 Trần Ngọc Minh Tin học
Lập trình trên các thiết bị

di động (React Native) 
CĐLT-CNTT 17 26 54 8 4 08/1/2024 - 06/4/2024

49 Nguyễn Thị Thương Tin học Lập trình Windows 2 (ADO.NET) CĐ-CNTT16A 32 58 20 4 15/01/2024 - 27/4/2024

50 Nguyễn Thị Thương Tin học Lập trình Windows 2 (ADO.NET) CĐ-CNTT16B 32 58 20 4 22/01/2024 - 27/4/2024

51 Tôn Thất Khiêm Tin học Lập trình Python cơ bản TC-CNTT17B 34 46 30 8 22/4/2024 - 01/6/2024

52 Tôn Thất Khiêm Tin học Lập trình Python cơ bản TC-CNTT17A 12 46 12 4 15/01/2024 - 13/4/2024

53 Nguyễn Thanh Hải Tin học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CĐ-CNTT17A 30 30 24 4 29/01/2024 - 13/4/2024

54 Nguyễn Thanh Hải Tin học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CĐ-CNTT17B 30 30 24 4 29/4/2024 - 15/6/2024

55 Nguyễn Thị Tường Vy Tin học Cơ sở dữ liệu CĐ-CNTT17A 30 30 20 0 22/4/2024 - 15/6/2024

56 Nguyễn Thị Tường Vy Tin học Cơ sở dữ liệu CĐ-CNTT17B 30 30 20 0 29/01/2024 - 13/4/2024

57 Hồ Thị Thanh Diệu Tin học Đồ họa ứng dụng 2 (Illustrator) CĐ-CNTT16A 24 51 15 9 29/01/2024 - 30/3/2024

58 Hồ Thị Thanh Diệu Tin học Đồ họa ứng dụng 2 (Illustrator) CĐ-CNTT16B 24 51 15 9 29/01/2024 - 30/3/2024

59 Nguyễn Đình Đăng Điện Vẽ điện CĐ-ĐCN17A 20 40 16 0 29/01/2024 - 30/4/2024

60 Nguyễn Đình Đăng Điện Vẽ điện TC-ĐCN17A 20 40 16 0 29/4/2024 - 11/5/2024

61 Nguyễn Anh Kha Điện LĐ_BD HTĐNLMT CĐ-ĐCN16A 20 55 16 0 26/02/2024 - 09/4/2024

62 Nguyễn Anh Kha Điện LĐ_BD HTĐNLMT CĐ-ĐCN16B 20 55 16 0 26/02/2024 - 09/4/2024

63 Hồ Minh Đức Điện Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CĐ-ĐCN17A 30 90 24 0 25/3/2024 - 08/4/2024
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64 Hồ Minh Đức Điện Kỹ thuật lắp đặt điện 1 CĐ-ĐCN17B 30 90 24 0 30/3/2024 - 13/4/2024

65 Nguyễn Trọng Hiếu Điện Điện tử cơ bản CĐ-ĐCN17A 20 40 16 0 29/01/2024 - 26/03/2024

66 Nguyễn Trọng Hiếu Điện Điện tử cơ bản CĐ-ĐCN17B 20 40 16 0 22/4/2024 - 29/4/2024

67 Bùi Lê Anh Huy Điện Máy điện CĐ-KTML17B 45 15 16 0 29/01/2024 - 26/03/2024

68 Bùi Lê Anh Huy Điện Máy điện CĐ-ĐĐT17 30 45 16 0 03/02/2024 - 02/4/2024

69 Nguyễn Thị Mỹ Na Điện Cung cấp điện TC-ĐĐT17 30 30 24 0 19/4/2024 - 03/5/2024

70 Trần Ngọc Nhật Điện Cung cấp điện TC-ĐCN17 30 30 24 0 22/01/2024 - 26/03/2024

71 Trần Ngọc Nhật Điện Máy điện CĐ-KTML17A 45 15 16 0 30/01/2024 - 27/03/2024

72 Nguyễn Minh Tiến Điện PLC cơ bản TC-ĐCN16 45 75 24 0 19/01/2024 - 27/07/2024

73 Võ Triết Giang Điện
Chuyên đề điều khiển lập

trình cỡ nhỏ
CĐLT-ĐCN17 30 60 24 0 08/01/2024 - 22/04/2024

74 Trần Nguyên Độ ĐT-ĐL PLC cơ bản CĐ-Đ ĐT K16 40 50 16 0 15/4/2024-25/5/2024

75 Trần Nguyên Độ ĐT-ĐL PLC CĐ-KTML K16B 30 45 16 0 8/01/2024-6/04/2024

76 Trần Nguyên Độ ĐT-ĐL Thiết kế mạch bằng máy tính TC-ĐĐT17 30 30 15 0 25/3/2024-13/5/2024

77 Lưu Vĩnh Lộc ĐT-ĐL KT điện tử CĐ-ĐĐT16 60 60 15 0 26/2/2024-23/3/2024

78 Lưu Vĩnh Lộc ĐT-ĐL
Lắp đặt vận hành hệ thống cơ

điện tử 
CĐ-ĐĐT15 40 50 20 0 8/1/2024-12/4/2024

79 Huỳnh Văn Hòa ĐT-ĐL KT điện tử TC-ĐĐT17 60 60 15 0 15/1/2024-23/3/2024

80 Huỳnh Văn Hòa ĐT-ĐL Tổ chức sản xuất CĐ-KTML16B 30 0 15 0 8/1/2024-29/4/2024

81 Võ Duy Tâm ĐT-ĐL Tổ chức sản xuất CĐ-KTML16A 30 0 15 0 8/1/2024-29/4/2024
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82 Trần Tấn Lộc ĐT-ĐL Vi điều khiển CĐ-ĐĐT16 40 65 30 0 8/1/2024-6/4/2024

83 Bùi Tấn Hùng ĐT-ĐL Điện tử công suất CĐ-ĐĐT16 45 45 30 0 19/2/2024-18/3/2024

84 Nguyễn Thị Thu Hà ĐT-ĐL Kỹ thuật xung số CĐ-ĐĐT17 45 45 30 0 1/4/2024-20/5/2024

85 Trần Văn Hiếu ĐT-ĐL Lạnh cơ bản TC-KTML17A 45 65 16 0 26/2/2024 ÷ 8/6/2024

86 Lê Xuân Phong ĐT-ĐL Lạnh cơ bản CĐ-KTML17B 45 65 16 0 29/1/2024 ÷ 1/6/2024

87 Lê Xuân Phong ĐT-ĐL Đo lường điện lạnh CĐ-KTML17B 30 45 16 0 28/4/2024 ÷ 8/6/2024

88 Trần Văn Chiến ĐT-ĐL Đo lường điện lạnh CĐ-KTML17A 30 45 16 0 28/4/2024 ÷ 8/6/2024

89 Trần Văn Chiến ĐT-ĐL Hệ thống máy lạnh công nghiệp CĐ-KTML16B 40 70 16 0 15/1/2024 ÷ 20/4/2024

90 Nguyễn Văn Hoàng ĐT-ĐL
Lắp đặt hệ thống điều hòa không 

khí
CĐ-KTML15A 15 45 8 0 15/1/2024 ÷ 23/3/2024

91 Nguyễn Văn Hoàng ĐT-ĐL
Lắp đặt hệ thống điều hòa không 

khí
TC-KTML16A 15 45 8 0 15/1/2024 ÷ 23/3/2024

92 Nguyễn Minh Phương ĐT-ĐL Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CĐ-KTML16A 15 45 8 0 11/3/2024 ÷ 27/4/2024

93 Nguyễn Minh Phương ĐT-ĐL Hệ thống máy lạnh thương nghiệp CĐ-KTML16B 15 45 8 0 11/3/2024 ÷ 27/4/2024

94 Lại Tiến Lộc Công nghệ ô tô
BD&SC hệ thống bôi trơn 

và hệ thống làm mát
CĐ-CNOT17A 30 30 15 0 22/4/2024 ÷ 15/6/2024

95 Lại Tiến Lộc Công nghệ ô tô
BD&SC hệ thống bôi trơn 

và hệ thống làm mát
 CĐ-CNOT17B 30 30 15 0 29/04/2024  ÷ 22/6/2024

96 Trần Minh việt Công nghệ ô tô
BDSC HT Điều hòa không khí 

trên ô tô
CĐ-CNOT16A 30 45 11 0 04/3/2024 - 18/3/2024

97 Võ Bá Thành Công nghệ ô tô BD và SC Hệ Thống Phanh CĐ-CNOT16B 30 40 12 3 28/02/2024 - 01/04/2024
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98 Trần Thị Nhật Linh Công nghệ ô tô
BDSC HT Điều hòa không khí 

trên ô tô
TC-CNOT16C 30 45 15 0 09/3/2024 - 30/3/2024

99 Thái Anh Toàn CTM-XD Hàn cơ bản TC-CGKL17 15 75 13 2 15/1/2024 ÷ 30/5/2024

100 Hồ Phước Hoàng CTM-XD
Phay mặt phẳng bậc,

phay rãnh, cắt đứt
TC-CGKL17 11 49 8 2 18/4/2024 ÷ 08/6/2024

101 Nguyễn Huỳnh Cảnh CTM-XD BHLĐ & TCSX CĐ-KTXD17 40 5 10 0 29/1/2024 ÷ 28/3/2024

102 Lê Hồ Khánh Hòa CTM-XD Nguội cơ bản CĐ-CGKL17 20 55 12 3 29/1/2024 ÷ 04/4/2025
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